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	Số:            /BC-ĐĐ
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BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 15/11/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về Bão số 8
Sáng sớm ngày 15/11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 8) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.
2. Tin bão gần biển Đông 

2.1. Cơn bão USAGI
Hồi 01/16/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo diễn biến Bão:
- Đến 01h/17/11: Vị trí ở 23,4N-121,9E; trên vùng biển phía Đông Đài Loan; di chuyển hướng Đông Bắc, khoảng 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ Phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 118,0E. RRTT cấp 3: phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông.
- Đến 01h/18/11: Vị trí ở 24,0N-123,5E; trên vùng biển phía Đông Đài Loan; di chuyển hướng Đông Đông Bắc, khoảng 5-10km/h và suy yếu thành vùng áp thấp; sức gió dưới cấp 6.
2.2. Cơn bão MAN-YI

Hồi 01h/16/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo diễn biến Bão:
- Đến 01h/17/11: Vị trí ở 14,4N-124,0E; trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h, sức gió cấp 15, giật trên cấp 17. 

- Đến 01h/18/11: Vị trí ở 16,8N-119,7E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h,  đi vào Biển Đông và suy yếu dần; sức gió cấp 12-13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,0N-19,5N, phía Đông kinh tuyến 117,5E. RRTT cấp 3, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

- Đến 01h/19/11: Vị trí ở 18,6N-116,0E; trên khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15-20km/h; sức gió cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,5N-21,0N, phía Đông kinh tuyến 114,0E. RRTT cấp 3, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 16/11, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, vùng gần tâm bão từ 3,0-5,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 3.
4. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/14/11-19h/15/11): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tân Tiến (Bình Phước) 43mm, Đắc Nông (Đắk Nông) 39mm, Giồng Riềng (Kiên Giang) 23mm. 
- Mưa đêm (19h/15/11-07h/16/11): Khu vực Tây Nguyên có mưa nhỏ  dưới 10mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Văn Lem 1 (Kon Tum) 35mm, Thủy điện Da M’bri (Lâm Đồng) 38mm.
- Mưa 3 ngày (19h/12/11-19h/15/11): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Xuân Đài 2 (Phú Thọ) 116mm, Tam Trà (Quảng Nam) 86mm, Bình Phước (Quảng Ngãi) 155mm, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) 105mm.
5. Tin động đất

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 15/11 tại huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum đã xảy ra 03 trận động đất với độ lớn 2,5-3,2; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,2 km.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 16/11 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,58m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,21m. Dự báo đến 07h/17/11, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,45m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất dự báo là 1,20m, thấp nhất là 0,40m.
2. Các sông khu vực miền Trung: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước lúc 07h/16/11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,26m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,40m. Dự báo: Đến ngày 18/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,35m, tại Châu Đốc ở mức 2,45m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa thuỷ điện (cập nhật đến 06h ngày 16/11/2024 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 22/79; Hương Điền: 23/176. Mực nước các hồ lưu vực sông Hương, mực nước các hồ tăng, hồ Bình Điền, Hương Điền đang giảm lũ cho hạ du.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): An Điềm 1: 33/33; Sông Bung 5: 20/245; Za Hưng: 26/75 (MNDBT= 450,0 m, MNC= 445,0 m; MN hồ hiện nay 450,23 m). Mực nước các hồ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, mực nước các hồ dao động nhẹ, hồ A Vương đang hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): An Khê: 20/69; Đrây Hlinh 1: 262/400.
2. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 17h ngày 15/11/2024 theo báo cáo của Cục Thủy lợi)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, đạt 79% - 92% dung tích thiết kế, trong đó 03 hồ đang vận hành xả tràn với lưu lượng xả như sau: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) 171 m3/s, Hồ Trúc Kinh (Quảng Trị) 5m3/s, Hồ Tả Trạch (TT.Huế) 85 m3/s; 145 hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng; 52 hồ chứa đang thi công.
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, đạt 38% - 90% dung tích thiết kế, trong đó 03 hồ đang vận hành xả tràn: Hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) Qxả = 55 m3/s; Sông Cái (Ninh Thuận) Qxả = 15 m3/s; Hồ Sông Quao Qxả = 5 m3/s (Bình Thuận); 26 hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng; 19 hồ chứa đang thi công.
- Tình hình sự cố hồ Ia Ring - Gia Lai: Hồi 17 giờ ngày 15/11/2024, mực nuớc hồ Ia Ring là 685,0m; tràn xả lũ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước trong hồ. Hiện tại nước trong hồ không tràn qua các hố sụt phía thượng lưu, do vây khu vực hạ lưu cống dưới đập không còn tình trạng nước chảy tràn như ban đầu.
3. Tình hình đê điều: 
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các Công điện số 8669/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 14/11/2024; số 8491/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 12/11/2024  gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về việc ứng phó với bão USAGI gần biển đông.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành Công văn số 1242/ĐĐ-ƯPKP ngày 14/11/2024 gửi Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ Ia Ring huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường công tác trực ban 24/24h; tham mưu chỉ đạo ứng phó khi bão ngoài khơi Philippin. 
2. Địa phương
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, bão USAGI gần biển đông để chủ động triển khai ứng phó theo Công điện số 8669/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 14/11/2024 và Công điện số 8491/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 12/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão MAN-YI gần biển Đông.
2. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);

- Các Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca:                       Nguyễn Huỳnh Quang


Trực ban 1:                      Phạm Đức Hiếu


Trực ban 2:                      Nguyễn Xuân Lưu














